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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 25 /TB-ĐHNH-KTĐBCL TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 8 năm 2026

THÔNG BÁO

STT MSSV Họ và tên Môn thi

1 050113250063 Nguyễn Thảo Anh L18 7.8 7.8

2 031841250005 Nguyễn Võ Lan Anh D01 7.5 7.5

3 030439230029 Bình D08 5.0 5.9

4 050812240072 Nguyễn Yến Giang Global marketing L01 7.8 8.0

5 030740240057 Nguyễn Cao Trung Hậu Luật thương mại 2 D04 7.0 7.0

6 030139230103 Nguyễn Công Hậu Quản trị chuỗi cung ứng D01 8.0 8.0

7 050113250338 Lê Huỳnh Gia Huy Kinh tế lượng L23 4.0 4.0

8 030739230058 Nguyễn Thanh Huy Luật thương mại quốc tế D03 4.5 4.5

9 050512240033 Nguyễn Vũ Khánh Huy L02 8.8 8.8

10 050112240615 Nguyễn Đăng Khoa Tiếng Anh tăng cường 7 L03 1.5 1.5

11 030241250062 Trần Nguyễn Đăng Khoa Kinh tế lượng D09 5.5 6.5

12 030840240054 Vũ Thị Thùy Linh Kinh doanh quốc tế D02 7.8 8.0

13 050113250541 Trần Thị Cẩm Ly Kinh tế lượng L29 3.0 3.8

14 030438220126 Nguyễn Thoại Mỹ D07 6.1 6.1

Kết quả phúc khảo bài thi kết thúc học phần học kỳ 2 (đợt 2) năm học 2025-2026
Hệ Đại học chính quy chuẩn, chất lượng cao và quốc tế song bằng

Lớp 
thi

Điểm trước 
phúc khảo

Điểm sau 
phúc khảo

Đạo đức nghề nghiệp Tài 
chính Ngân hàng

Tài chính doanh nghiệp 
cho chuyển đổi số

Nguyễn Phạm 
Huỳnh Phước

Biên dịch thương mại 
Việt - Anh

Trực quan hóa dữ liệu 
ứng dụng trong kế toán 
kiểm toán

Biên dịch thương mại 
Việt - Anh
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15 050812240027 Đặng Lê Thảo Nguyên International Finance L01 5.3 5.3

16 031841250037 Trần Đình Uyên Nhi D01 7.5 7.8

17 030840240098 Nguyễn Thị Lệ Quyên Kinh doanh quốc tế D02 8.0 8.0

18 030439230226 Đinh Thị Thu Thảo D04 7.9 7.9

19 030740240164 Lê Ngọc Thiện D04 5.5 5.5

20 030740240164 Lê Ngọc Thiện Luật thương mại 2 D04 6.5 6.5

21 031440240043 Trần Thanh Thoại Marketing toàn cầu D02 7.5 7.5

22 050513250230 Phạm Trần Mai Thy Pháp luật đại cương L07 5.5 5.5

23 030840240131 Lê Đặng Phương Trinh Thanh toán quốc tế D02 6.3 6.3

24 030740240249 Võ Văn Trình Luật thương mại 2 D04 5.5 5.5

25 030239230270 Nguyễn Ngọc Bảo Trúc Trí tuệ nhân tạo D01 9.0 9.3

26 030239230282 Đào Đặng Thùy Vân Trí tuệ nhân tạo D01 9.0 9.5

27 030840240207 Lưu Thị Cẩm Vân Kinh doanh quốc tế D04 7.5 7.5

28 050611231563 Đặng Tường Vy Quản trị dự án L02 8.2 8.2

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Huỳnh Đỗ Bảo Châu

Tài chính doanh nghiệp 
cho chuyển đổi số

Biên dịch thương mại 
Việt - Anh

Kỹ năng thực hành nghề 
Luật
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